
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI HỢP

SỔ QUẢN LÝ HỘ NGHÈO NĂM 2023

STT
hộ

STT
nhân
khẩu

Họ và tên Ngày/ tháng/
năm sinh

Quan hệ
với chủ hộ Dân tộc

Giới
tính

1: Nam
2: Nữ

Thôn, khu
dân cư

1 1 Đàm Đình Chuyên 01/01/1958 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

2 2 Nguyễn Khánh Trung 15/05/1988 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

3 Nguyễn Khánh Thiện Tâm 03/01/2019 Con Kinh 2 Báo Đáp

3 4 Nguyễn Thị Khánh 01/01/1956 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

4 5 Vũ Đình Thiềng 22/10/1957 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

6 Nguyễn Thị Chít 01/01/1959 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

7 Vũ Đình Thiệp 22/08/1983 Con Kinh 1 Báo Đáp

5 8 Nguyễn Thị Hình 01/01/1962 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

9 Nguyễn Đình Ba 13/04/1993 Con Kinh 1 Báo Đáp

6 10 Nguyễn Thị Dòn 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

7 11 Nguyễn Thị Mười 01/01/1947 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

8 12 Nguyễn Thị Lịch 01/01/1947 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

9 13 Nguyễn Thị Hằng 01/01/1949 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

10 14 Nguyễn Thị Bé 01/01/1954 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

11 15 Nguyễn Thị Nhãn 01/01/1958 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

12 16 Nguyễn Thị Oong 01/01/1949 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

13 17 Nguyễn Thị Dương 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

14 18 Ngô Thị Lành 10/01/1992 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

19 Ngô Nhật Minh 17/07/2018 Con Kinh 1 Độ Trung

15 20 Ngô Thị Sính 01/01/1948 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

16 21 Ngô Thị Nhụ 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

17 22 Vũ Thị Bé 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

18 23 Lê Đình Ngói 01/01/1956 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

24 Lê Đình Giới 16/07/1987 Con Kinh 1 Quảng Giang

19 25 Trương Thị Nguyên 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

20 26 Trương Thị Vẫng 01/01/1949 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

21 27 Trương Thị Thẩm 01/01/1966 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang



22 28 Lê Thị Vượng 01/01/1949 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

23 29 Phạm Thị Khoái 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

24 30 Trương Thị Đô 02/02/1949 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

25 31 Lê Thị Tách 01/01/1957 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

26 32 Trương Thị Liên 02/06/1952 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

33 Lý Hoàng Anh 14/09/2009 Cháu Kinh 1 Quảng Giang

27 34 Lê Đình Mải 12/12/1958 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

35 Lê Thị Tim 03/09/1962 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

36 Lê Đình Hải 01/09/1993 Con Kinh 1 Quảng Giang

28 37 Lê Đình Chước 18/09/1980 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

38 Hoàng Thị Ngà 05/01/1984 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

39 Lê Hoàng Khánh Linh 07/01/2006 Con Kinh 2 Quảng Giang

40 Lê Hoàng Thanh Thúy 19/01/2007 Con Kinh 2 Quảng Giang

41 Lê Huy Hùng 24/12/2019 Con Kinh 1 Quảng Giang

29 42 Hà Thị Cạn 01/10/1976 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

Tổng cộng: 29 hộ

Đại Hợp, ngày  12 tháng 12 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Người lập CHỦ TỊCH

Trần Thị Quyên Nguyễn Đình Minh
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